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Dấu ấn
cộng đồng

Retreat là sự kiện thường niên quan trọng của SCDI, 
với sự góp mặt của tất cả cán bộ trên cả nước để 
cùng nhau nhìn lại hành trình trong năm, chia sẻ kinh 
nghiệm, và cùng xây dựng chiến lược cho tương lai.
Không chỉ đơn thuần là dịp để nhìn lại, Retreat còn là 
cơ hội để thúc đẩy tinh thần làm việc nhóm hiệu quả. 
Tại đây, các thành viên cùng thảo luận, tìm hướng 
giải quyết những khó khăn, thách thức còn tồn tại và 
xây dựng kế hoạch cho năm kế tiếp, nhằm đóng góp 
vào mục tiêu chung và tạo động lực thúc đẩy SCDI 
tiến xa hơn nữa.

Retreat 2022 (diễn ra vào đầu năm 2023) đã ghi dấu 
ấn với hai sự kiện đặc biệt lần đầu tiên được tổ chức: 
Ngày Hội Sáng tạo - nơi cán bộ SCDI được sáng tạo, 
đề xuất những ý tưởng đột phá nhằm nâng cao hiệu 
quả công việc và phục vụ sứ mệnh của SCDI; và hoạt 
động vinh danh Người đồng nghiệp Tuyệt vời - tôn 
vinh những cá nhân có thành tích xuất sắc trong 
năm 2022, được chính các thành viên SCDI bình 
chọn.

Bên cạnh nâng cao cảm nhận và gắn kết giá trị cốt 
lõi về mặt chiến lược, Retreat còn mang đến cho 
thành viên SCDI khoảng thời gian thư giãn và tái tạo 
năng lượng, tạo nền tảng vững chắc để tiếp tục sứ 
mệnh hỗ trợ các cộng đồng dễ bị tổn thương và lề 
hóa tại  Việt Nam.

Hội nghị cấp cao lần thứ 49 của Hội đồng Quỹ Toàn 
cầu Phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét đã được tổ 
chức tại Hà Nội vào ngày 10 và 11 tháng 5.

SCDI là một trong những đối tác địa phương lâu năm 
và uy tín của Quỹ Toàn cầu tại Việt Nam, tập trung 
vào hoạt động phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tại 
các cộng đồng bị trực tiếp ảnh hưởng bởi những ba 
bệnh. Trong sự kiện này, các lãnh đạo cấp cao của 
Quỹ Toàn cầu đã đến thăm văn phòng của SCDI tại 
Hà Nội và gặp gỡ đại diện các cộng đồng đang trực 
tiếp tham gia vào công tác phòng chống HIV, Lao và 
Sốt rét.

Tại phiên thảo luận trong khuôn khổ Hội nghị, đại 
diện của các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi HIV, Lao 
và Sốt rét đã trực tiếp chia sẻ những kinh nghiệm và 
thách thức của cộng đồng trong cuộc chiến chống 
lại ba bệnh trước các nhà lãnh đạo cấp cao của Quỹ 
Toàn cầu, lãnh đạo ngành y tế Việt Nam, đồng thời 
thể hiện tầm quan trọng và cần thiết của sự cam kết 
hợp tác toàn diện hướng tới một hệ thống chăm sóc 
sức khỏe không ai bị bỏ lại phía sau.

Lấy cảm hứng từ những nỗ lực bền bỉ của các tổ 
chức cộng đồng hoạt động trong lĩnh vực HIV, Lao và 
Sốt rét, SCDI cùng đại diện cộng đồng tại Việt Nam 
đã tổ chức chương trình Đoàn kết Cộng đồng nhằm 
tôn vinh những cá nhân, tổ chức cùng chung sứ 
mệnh chấm dứt ba căn bệnh này trên toàn thế giới. 
Đồng thời, chương trình cũng chào đón các thành 
viên Ban Giám đốc Quỹ Toàn cầu tham dự hội nghị 
lần thứ 49 được tổ chức lần đầu tiên tại Việt Nam.

Các hoạt động tại chương trình mang đậm dấu ấn 
cộng đồng, nhấn mạnh tinh thần đoàn kết là yếu tố 
then chốt để đẩy lùi HIV, Lao và Sốt rét ở Việt Nam và 
trên toàn thế giới.

13 năm đồng hành

Gặp gỡ các cộng đồng đích

Tiếng nói của cộng đồng

Dấu ấn cộng đồng

Tháng 1
Tháng 5

Tháng 5

Các sự kiện cộng đồng nổi bật

Ảnh © SCDI
Cán bộ SCDI tại Retreat

Ảnh © SCDI
Ban Giám đốc Quỹ Toàn cầu đến thăm SCDI và 
thảo luận với đại diện của các cộng đồng dễ bị 

tổn thương và bị lề hóa

Ảnh © SCDI
Bà Cao Thị Kim Giang (thứ ba từ phải 
sang trái), đại diện của cộng đồng 
Người nhiễm HIV tại Hải Phòng, tham 
gia phiên thảo luận về HIV/AIDS

Ảnh © SCDI
Bà Roslyn Morauta - Chủ tịch Ban Giám đốc 
Quỹ Toàn cầu, Bác sĩ Khuất Thị Hải Oanh - 
Giám đốc SCDI, Ông Nguyễn Công Long - Đại 
diện tổ chức CBO tại thành phố Hải Phòng tại 
Chương trình Đoàn kết Cộng đồng
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Dấu ấn 
cộng đồng Hội nghị Khoa học tổ chức bởi ANRS - MIE (Cơ quan 

Nghiên cứu AIDS Quốc gia Pháp - Bệnh truyền nhiễm 
mới nổi) được tổ chức vào tháng 11 tại Hải Phòng quy 
tụ các nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách và 
các tổ chức cộng đồng nhằm chia sẻ những đột phá 
khoa học của Việt Nam và khu vực, cũng như những 
thách thức mới trong nghiên cứu bệnh truyền nhiễm.
Tại hội nghị, đại diện của Tổ chức dựa vào cộng đồng 
(CBO) hoạt động trong lĩnh vực dự phòng HIV tại Hải 
Phòng đã giới thiệu dự án DRIVE (Nghiên cứu nghiện 
chất và các bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam, nghiên 
cứu do SCDI xây dựng) và nhấn mạnh vai trò quan 
trọng của cộng đồng ở cấp cơ sở để ngăn chặn lây 
nhiễm HIV. Dự án DRIVE đã chứng minh cho sự thành 
công trong việc huy động cộng đồng tham gia phòng 
chống lây nhiễm HIV trong nhóm người tiêm chích 
ma túy (PWID) tại Hải Phòng.

Bác sĩ Khuất Thị Hải Oanh, Giám đốc Điều hành SCDI, 
đã giới thiệu Mô hình CHEER (Đánh giá Dịch tễ học và 
Can thiệp HIV dựa vào cộng đồng), sử dụng khảo sát 
cắt ngang bằng phương pháp chọn mẫu dây truyền 
có kiểm soát (Respondent Driven Sampling) để đánh 
giá đặc điểm dịch tễ học HIV trong các nhóm dân cư 
đích. Đây là phiên bản nhân rộng, có cải tiến từ mô 
hình nghiên cứu DRIVE.

Gặp gỡ Cộng đồng là sự kiện thường niên do SCDI tổ 
chức nhằm tạo ra không gian kết nối, nâng cao kiến 
thức và phát triển kỹ năng cho các thành viên và 
nhóm cộng đồng đang đồng hành với SCDI trong hỗ 
trợ cộng đồng dễ bị tổn thương và bị lề hóa.

Gặp gỡ Cộng đồng 2023 đã quy tụ 253 đại diện cộng 
đồng từ 15 tỉnh thành trên cả nước, cùng nhau tham 
gia hai phiên toàn thể và bảy phiên thảo luận song 
song. Đây là cơ hội để các thành viên chia sẻ kinh 
nghiệm, học hỏi lẫn nhau và cùng nhau thảo luận về 
những vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến cộng đồng.

Hai phiên toàn thể của Gặp gỡ Cộng đồng 2023 đã 
đề cập đến hai vấn đề mới nhưng không kém phần 
quan trọng: dịch sốt xuất huyết Dengue và khái niệm 
Một sức khỏe.

Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh 
hưởng nghiêm trọng nhất của hiện tượng nóng lên 
toàn cầu, điều này làm tăng khả năng bùng phát 
dịch sốt xuất huyết khu vực đô thị do thời gian hoạt 
động của muỗi kéo dài hơn. Sốt xuất huyết Dengue 
bùng phát thành dịch, kéo dài và lan rộng trở thành 
mối lo ngại về sức khỏe cộng đồng, do đó, SCDI ưu 
tiên trang bị thông tin và các biện pháp phòng ngừa 
nhằm nâng cao tính chủ động trong dự phòng sốt 
xuất huyết dựa vào cộng đồng.

Một sức khỏe là khái niệm nhấn mạnh mối liên hệ 
mật thiết giữa sức khỏe con người, sức khỏe động 
vật và sức khỏe môi trường. Ba yếu tố này tương tác 
lẫn nhau, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe tổng thể 
của hệ sinh thái. Theo nguyên tắc Một Sức khỏe, các 
bệnh truyền nhiễm có thể dễ dàng lây lan từ động 
vật sang con người, gây ra những hậu quả nghiêm 
trọng. Áp dụng nguyên tắc Một Sức khỏe là chìa khóa 
thúc đẩy cách tiếp cận toàn diện về sức khỏe, đặc 
biệt có lợi cho các cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề 
bởi dịch bệnh.

Bên cạnh 2 phiên toàn thể, 7 phiên thảo luận song 
song được thiết kế dựa trên nhu cầu của cộng đồng, 
bao gồm các chủ đề đa dạng như Quản lý khủng 
hoảng truyền thông, Chia sẻ chính sách về hăm sóc 
sức khỏe bà mẹ và trẻ em, Cập nhật chính sách về 
HIV/AIDS, Chăm sóc sức khỏe tâm thần, Quy trình 
cai nghiện tự nguyện và bắt buộc, và Chia sẻ kinh 
nghiệm về can thiệp phòng chống bệnh lao. 

Không chỉ tập trung vào nâng cao năng lực, chương 
trình còn tạo cơ hội cho các thành viên được trực 
tiếp chia sẻ những vấn đề còn tồn tại của cộng đồng 
mình với các lãnh đạo cấp cao và những người thực 
thi pháp luật trong các cuộc thảo luận, góp phần 
giải quyết khó khăn và tìm ra giải pháp cho các vấn 
đề hiện hữu.

Lễ kỷ niệm “Cộng đồng Dẫn dắt” vinh danh những nỗ 
lực không ngừng nghỉ của thành viên các nhóm cộng 
đồng triển khai dự án DRIVE, cũng như các tổ chức 
trong lĩnh vực dự phòng HIV/AIDS. Không chỉ trong 
nghiên cứu DRIVE, các nhóm cộng đồng đóng vai 
trò quan trọng trong cuộc chiến đẩy lùi và chấm dứt 
HIV/AIDS, hỗ trợ những người sống chung với HIV và 
bị ảnh hưởng bởi căn bệnh này, đồng thời góp phần 
giảm thiểu kỳ thị và phân biệt đối xử. Buổi lễ có sự 
tham dự của các vị khách quý như Giáo sư Françoise 
Barré-Sinoussi (Giải Nobel Sinh lý học hoặc Y học 
năm 2008 vì phát hiện ra HIV), Giáo sư Yazdan 
Yazdanpanah (Giám đốc ANRS), các chuyên gia của 
ANRS và đại diện các sở, ban ngành triển khai DRIVE 
tại Hải Phòng. Đây là minh chứng cho sự ghi nhận 
sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của cộng đồng 
trong cuộc chiến chống HIV/AIDS.

Đồng lòng và Đoàn kết

Tháng 11

Tháng 11

Khuyến khích sự tham gia của 
cộng đồng trong phòng ngừa HIV

Cộng đồng dẫn dắt

Ảnh © SCDI
Đại diện các cộng đồng tại Gặp gỡ 
Cộng đồng tháng 11 năm 2023

Ảnh © SCDI
Chị Trương Thị Cúc chia sẻ mô hình DRIVE 

mang tính chuyển đổi, làm sáng tỏ tác động 
sâu sắc của dự án đối với những người tiêm 

chích ma túy

Ảnh © SCDI
Đại diện của các Tổ chức Cộng đồng 
và các đại biểu danh dự tại lễ vinh 
danh “Cộng đồng dẫn dắt”
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SCDI là một tổ chức 
không vì lợi nhuận, 
hoạt động nhằm thúc đẩy 
hòa nhập xã hội

Ảnh © SCDI
Cán bộ SCDI và một thành viên cộng đồng thuộc 
Nhóm Cộng đồng Phòng Sốt rét (CMAT) đến 
thăm nhà của một khách hàng tại Tây Nguyên.
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KHỞI NGUỒN 
TỪ VIỆT NAM, 

VUN ĐẮP 
NHỮNG ĐIỀU 

TỐT ĐẸP.
Hòa nhập
Quân bình và Công bằng
Phẩm giá
Hào phóng
Chính trực
Minh bạch 
Chú trọng đến chất lượng 
Hiệu quả
Hợp tác & Cộng tác

Một xã hội bao hàm vì chất 
lượng cuộc sống của tất cả 
mọi người, trong một hành 
tinh mà con người sống hòa 
nhập với thiên nhiên.

SCDI làm việc nhằm nâng 
cao chất lượng cuộc sống 
và tăng cường sự hòa nhập 
xã hội của các cộng đồng 
dễ bị tổn thương và bị lề 
hóa, đồng thời giảm thiểu 
các thực hành có thể gây 
hại đến môi trường của họ.

thế giới chúng tôi 
hướng tới

14 năm bền bỉ
2010 · 2023

giá trị cốt lõi

chung tay
mở rộng trái tim

Ảnh © SCDI
Thành viên CMAT tổ chức buổi truyền thông về 

phòng chống sốt rét cho người đi rừng

Về SC
DI

Về SC
DI
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Cơ cấu tổ chức

Các chương trình

Các văn phòng khu vực

• Phát triển cơ cấu và mục tiêu của chương 
trình, khung logic can thiệp, mô hình can 
thiệp, và khung giám sát & đánh giá

• Thiết kế các can thiệp/gói can thiệp đặc 
thù và hướng dẫn thực hiện

• Cung cấp đào tạo và giám sát kỹ thuật 
trước và trong suốt quá trình thực hiện dự 
án

• Thực hiện giám sát theo chương trình, theo 
dõi và đánh giá đóng góp của kết quả can 
thiệp tới các Mục tiêu Chiến lược của SCDI.

• Văn phòng chính - Văn phòng Hà Nội, Văn 
phòng khu vực Duyên Hải (tại Hải Phòng), 
Văn phòng khu vực Tây Nguyên và Đông 
Nam Bộ (tại Gia Lai), Văn phòng TP. Hồ Chí 
Minh và khu vực phía Nam (tại TP. Hồ Chí 
Minh)

• Các văn phòng có vai trò đại diện cho SCDI 
tại các khu vực hoạt động

• Thực hiện các dự án
• Xây dựng quan hệ đối tác với chính quyền 

địa phương và các bên liên quan.

Về  SC
DI

Về SC
DI
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Các chương trình

Chương trình Sức khỏe và An sinh nỗ lực 
cải thiện đời sống của các nhóm dân cư 
mục tiêu bằng cách giải quyết nhu cầu đa 
dạng về sức khỏe của họ, đặc biệt trong 
bối cảnh ứng phó với dịch bệnh và bệnh 
mới nổi. Chương trình nhằm mục đích 
giải quyết những thách thức thông qua 
việc sàng lọc chủ động tại cộng đồng, 
hỗ trợ điều trị và cải thiện khả năng tiếp 
cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng 
đồng. Chương trình thúc đẩy sự ủng hộ 
các chính sách y tế toàn diện và các lợi 
ích về an sinh xã hội - tất cả nhằm tạo nền 
tảng vững chắc cho một cộng đồng khỏe 
mạnh.

• HIV, Lao và Sốt rét
• Bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn 

dân
• Sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh 

sản và quyền

• HIV & Bệnh lây nhiễm qua đường 
tình dục (STIs)  trong Thanh thiếu 
niên

• Phòng chống sử dụng và lạm 
dụng ma túy trong Thanh thiếu 
niên

• Làm việc với trẻ em dễ bị tổn 
thương và gia đình của trẻ

• Sức khỏe & Quyền và Dinh dưỡng 
Bà mẹ, Trẻ em, Vị thành niên 
(MCAHRN +)

• Trải nghiệm tiêu cực thời thơ ấu

• Xây dựng và củng cố hệ thống 
cộng đồng 

• Sự tham gia của cộng đồng
• Thúc đẩy lợi ích công
• SOGIESC (Xu hướng tính dục, 

Bản dạng giới & Thể hiện giới và 
Đặc điểm giới tính)

• Môi trường

• Giảm hại (Các chất dạng thuốc phiện, 
chất kích thích)

• Điều trị nghiện
• Sức khỏe tâm thần cho người sử dụng 

chất
• Can thiệp về sử dụng chất khi quan hệ 

tình dục (Chemsex)

CÁC LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN: CÁC LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN:CÁC LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN: CÁC LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN:

Chương trình Trẻ em và Thanh niên hướng 
tới phát triển và thực hiện các can thiệp 
nhằm phát triển và tăng cường khả năng 
tiếp cận trong chăm sóc sức khỏe, giáo 
dục và củng cố khả năng thích ứng của 
nhóm trẻ em và thanh niên dễ bị tổn 
thương. Chương trình tập trung vào việc 
xây dựng các gói can thiệp cho trẻ em 
và thanh niên, bao gồm giáo dục và hỗ 
trợ sức khỏe, sức khỏe tâm thần và giảm 
thiểu trải nghiệm tiêu cực thời thơ ấu, 
phòng chống sử dụng ma túy cho thanh 
thiếu niên.

SỨC KHỎE VÀ AN SINH TRẺ EM VÀ THANH NIÊN

Chương trình Hỗ trợ Cộng đồng tập 
trung hỗ trợ các nhóm tự lực dựa vào 
cộng đồng, các tổ chức và mạng lưới 
cộng đồng mục tiêu trong việc xây dựng 
và tăng cường liên kết trong và giữa 
các mạng lưới. Bên cạnh đó, chương 
trình hướng tới nâng cao năng lực của 
các thành viên cộng đồng để thúc đẩy 
sự tham gia có ý nghĩa của họ vào các 
chương trình, dự án và chính sách.

Chương trình Giảm hại và Điều trị Nghiện 
hướng tới cải thiện chất lượng cuộc sống 
của người sử dụng ma túy và sử dụng 
chất. Chương trình áp dụng chiến lược 
toàn diện bao gồm nâng cao năng lực đội 
ngũ SCDI, các tiếp cận viên cộng đồng 
và đối tác, phát triển thí điểm mô hình về 
giảm hại và điều trị nghiện dựa vào cộng 
đồng tại Việt Nam. Ngoài ra, chương trình 
phát triển và thực hiện các hoạt động 
tăng cường hợp tác với các đối tác nhằm 
thúc đẩy triển khai can thiệp dựa trên 
bằng chứng nhằm giảm kỳ thị, phân biệt 
đối xử và tăng khả năng tiếp cận các dịch 
vụ y tế và điều trị nghiện cho cộng đồng 
những người sử dụng chất.

HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG GIẢM HẠI VÀ ĐIỀU TRỊ NGHIỆNVề  SC
DI

Về SC
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Các lĩnh vực hoạt động và 
nhóm dân cư đích

Các cộng đồng bị lề hóa

Các cộng đồng dễ bị tổn thương

Các tiếp cận chiến lược

Nhóm cộng đồng gặp khó khăn trong tiếp cận 
và hưởng lợi từ các chính sách và chương trình 
công cộng về y tế, xã hội, giáo dục và luật 
pháp.

Nhóm cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh tật, 
nghèo đói và thiếu cơ hội phát triển một cách 
công bằng.

Trong số các cộng đồng gặp phải những bất 
lợi cho sự phát triển, những cộng đồng trong sơ 
đồ bên cạnh được SCDI xác định là dễ bị tổn 
thương và bị lề hóa.

Xây dựng hệ thống cộng đồng

Khuyến khích sự tham gia
của cộng đồng và xã hội

Tận dụng các thể chế và 
chương trình có sẵn

Tập trung triển khai các can thiệp 
trực tiếp tại các địa bàn trọng tâm

Phát triển đội ngũ nhân sự

Về  SC
DI

Về SC
DI

ma túy (PUD) (SW) HIV (NCH) 

vùng xa và nông dân không 

khác (LGBTAIQ+)

thanh niên 

An sinh Thanh niên
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Mục tiêu chiến lược 
2021-2023

1. Xóa nghèo
2. Không còn nạn đói
3. Sức khỏe và có cuộc sống tốt
4. Giáo dục có chất lượng
5. Bình đẳng giới 
6. Nước sạch và vệ sinh
7. Năng lượng sạch và giá thành hợp lý
8. Công việc tốt và tăng trưởng kinh tế
9. Công nghiệp, sáng tạo và phát triển hạ tầng

10. Giảm bất bình đẳng
11. Các thành phố và cộng đồng bền vững
12. Tiêu thụ và sản xuất có trách nhiệm
13. Hành động về khí hậu 
14. Tài nguyên và môi trường biển
15. Tài nguyên và môi trường trên đất liền
16. Hòa bình, công lý và các thể chế mạnh mẽ
17. Quan hệ đối tác vì các mục tiêu

(a) Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 
bền vững giai đoạn 2021 - 2025

(b) Chương trình mục tiêu quốc gia về xây 
dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

(c) Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 
kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
và miền núi giai đoạn 2021 - 2025

(d) Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và 
nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

(e) Quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao 
chỉ tiêu về bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 
2021 - 2025

(g) Chiến lược Quốc gia chấm dứt dịch bệnh 
AIDS vào năm 2030

(h) Chiến lược quốc gia phòng, chống lao đến 
năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

Các Mục tiêu Phát triển Bền vững 
của Liên Hợp Quốc (UN SDGs)

Các Chương trình và Chiến lược 
Quốc gia Việt Nam (VNSP)

(i) Chiến lược quốc gia phòng chống và loại trừ 
bệnh sốt rét ở Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 
và định hướng đến 2030

(k) Kế hoạch Quốc gia Phòng chống bệnh 
không lây nhiễm và rối loạn sức khỏe tâm thần 
giai đoạn 2022 - 2025

(l) Kế hoạch hành động quốc gia về chăm sóc 
sức khỏe sinh sản, tập trung vào chăm sóc sức 
khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ giai đoạn 
2021-2025

(m) Đề án “Chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức 
khỏe tình dục vị thành niên, thanh niên giai 
đoạn 2021-2025”

(n) Kế hoạch hành động phòng chống suy dinh 
dưỡng thấp còi ở trẻ em dưới 5 tuổi vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 
2021-2025

(o) Chiến lược Bảo vệ Môi trường Quốc gia đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Về  SC
DI

Về SC
DIc-d-e-g-h-i-k

a-b-c-d

a-b-c-l-m-n

d-e

c-o
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Ảnh © SCDI
Sàng lọc lao chủ động tại huyện Krông Pa, 
tỉnh Gia Lai
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130.608 người*

143.730 lần cung cấp các dịch vụ*
* Một khách hàng có thể được cung cấp nhiều hơn một dịch vụ

Số người nhận được các dịch vụ của SCDI trong năm 2021 - 2023

nhận được ít nhất một 
dịch vụ do SCDI cung cấp

trong năm 2023

9
13

dự án đang triển khai
 địa bàn triển khai dự án

Ảnh © SCDI
Sàng lọc Lao chủ động tại tỉnh Nghệ An

C
ác tác động năm

 2023
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44,348

74,887

130,608

+68%

+75%
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 2023

Đa dạng và Hòa nhập cho Tất cả

Tầm nhìn của SCDI là hướng tới một xã hội bao 
hàm trên một hành tinh bền vững, nơi mà chất 
lượng cuộc sống  của mỗi người bất kể dân 
tộc, tình trạng pháp lý, khuynh hướng tính dục 
hoặc bản dạng giới của họ được tôn trọng và 
thúc đẩy. Do đó, giới là một khía cạnh quan 
trọng trong các chương trình và chính sách 
của SCDI. Chính sách của SCDI về Bình đẳng 
giới được thông qua vào đầu năm 2021, nhằm 
mục đích xây dựng SCDI trở thành một tổ chức 
có trách nhiệm giới. 

Trong năm 2023, 99,2% khách hàng đồng ý 
chia sẻ thông tin của họ cho các dự án thu 
nhập dữ liệu về giới, 0,8% còn lại từ chối. Điều 
này thể hiện sự cam kết của chúng tôi về tính 
minh bạch và tôn trọng sự lựa chọn của khách 
hàng. 

Trong năm ngoái, SCDI đã cung cấp dịch vụ 
cần thiết và phù hợp tới  58.737 người xác định 
là nữ, 70.454 người xác định là nam và 361 
người chuyển giới, đảm bảo không ai bị bỏ lại 
phía sau.

Ảnh © SCDI
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địa bàn trọng tâm

Tỉnh/Thành phố trọng tâm
Văn phòng khu vực

Ảnh © SCDI
Nam đang chơi trên ngôi nhà nổi của mình ở sông 
Hồng. Kể từ năm 2021, Nam được dự án “Cắt đứt 
Vòng xoáy” hỗ trợ dinh dưỡng và duy trì việc học
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SCDI tập trung vào các nhóm dân cư có nguy 
cơ mắc lao cao và gặp rào cản trong tiếp cận 
dịch vụ dự phòng và điều trị để tiến hành sàng 
lọc và hỗ trợ. Thông qua sàng lọc chủ động 
tại cộng đồng, chúng tôi kết nối bệnh nhân với 
các dịch vụ điều trị và hỗ trợ tuân thủ, tăng 
cường sự tham gia của Mạng lưới Cộng đồng 
chấm dứt bệnh lao (CSET), đóng góp vào mục 
tiêu chấm dứt bệnh lao vào năm 2035.

Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe được SCDI 
thiết kế và điều chỉnh theo nhu cầu của từng 
địa phương. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ 
toàn diện, bao gồm phòng ngừa & chuyển gửi  
điều trị các bệnh lây truyền qua đường tình 
dục và lao, dự phòng trước phơi nhiễm HIV 
(điều trị PrEP), hỗ trợ bệnh nhân tuân thủ điều 
trị và quản lý các vấn đề có thể đồng thời xảy 
ra. SCDI nỗ lực lấp đầy khoảng trống trong 
công tác dự phòng HIV cho nhóm thanh niên sử 
dụng ma túy từ 16 đến 24 tuổi bằng cách thiết 
kế và triển khai các gói can thiệp toàn diện và 
đa chiều.

người được 
sàng lọc lao 
chủ động

người được tiếp cận 
và được cung cấp các 
dịch vụ dự phòng HIV

71.47619.126 715 1.488141
người  mắc 
lao hoạt 
động được 
phát hiện

người có  
lao tiềm ẩn 
được phát 
hiện

người được chuyển gửi 
điều trị ARV

Quỹ Toàn cầu phòng chống HIV/AIDS

Dự án Quỹ Toàn cầu phòng chống Lao

Bảo vệ Tương lai 2.0

DRIVE-TB

DRIVE-TB

Fast Track The Cure - Việt Nam

Tăng cường vai trò lãnh đạo trong ứng phó với bệnh lao 
tại Việt Nam

C-Flash

Dự án

Chấm dứt HIV, Lao và Sốt rét

HIV Lao

Dự án

Dấu ấn năm 2023

Ảnh © SCDI
Sáng kiến sức khỏe cộng đồng: Chia thuốc 
điều trị lao vào trong bao thuốc lá để nhắc nhở 
người bệnh uống thuốc hàng ngày

C
ác tác động năm

 2023

SCDI tập trung giải quyết bệnh sốt rét ở các 
nhóm dân cư khó tiếp cận, di biến động và có 
nguy cơ cao mắc căn bệnh này thông qua việc 
nâng cao năng lực và tăng cường sự tham gia 
của Nhóm Cộng đồng Phòng chống Sốt rét 
(CMAT). Trong năm 2023, nhờ hiệu quả của 
các can thiệp dự phòng, không có ca sốt rét 
nào được phát hiện tại các địa bàn triển khai.

Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong 
loại trừ bệnh sốt rét tại Việt Nam

người nhận được vật 
phẩm phòng chống sốt 
rét và tham gia các buổi 
truyền thông về sốt rét

37.614 5.993
người có triệu chứng 
nghi mắc sốt rét được 
chuyển gửi xét nghiệm 
kí sinh trùng

Sốt rét

Dự án

Ảnh © SCDI
Rơ Ô H’Hóp, một thành viên CMAT ở Gia Lai, chia 
sẻ về sự cần thiết của việc tăng cường đầu tư để 
củng cố các chương trình phòng chống sốt rét 
dựa vào cộng đồng
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SCDI tăng cường khả năng tiếp cận các dịch 
vụ chăm sóc sức khỏe cho nhóm cộng đồng dễ 
bị tổn thương bằng cách cung cấp bảo hiểm y 
tế, hướng dẫn về cách sử dụng cũng như các 
dịch vụ được chi trả và khuyến khích đăng ký 
liên tục. Cách tiếp cận này cải thiện kết quả 
sức khỏe tổng thể, giảm bớt gánh nặng tài 
chính cho các trường hợp cấp cứu y tế, giảm 
nguy cơ rơi vào vòng xoáy đói nghèo do bệnh 
tật, kiến tạo một tương lai khỏe mạnh và an 
toàn hơn cho các cộng đồng này. Ngoài ra, 
SCDI còn hỗ trợ họ tiếp cận các dịch vụ thiết 
yếu nhưng không được bảo hiểm y tế chi trả 
như điều trị methadone, ARV, tránh thai,...

người được SCDI 
hỗ trợ để tiếp 
cận ít nhất một 
dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe thiết 
yếu dù không 
được bảo hiểm y 
tế chi trả

13.387 459 769
khách hàng 
đã sử dụng thẻ 
bảo hiểm y tế 
do SCDI hỗ trợ 
để đáp ứng các 
nhu cầu chăm 
sóc sức khỏe 
thiết yếu

khách hàng 
được hỗ trợ 
để có Thẻ 
Bảo hiểm 
Y tế

Cắt đứt Vòng xoáy

DRIVE-TB

Đạt Bao phủ Chăm sóc 
Sức khỏe Toàn dân - UHC

Dự án Quỹ Toàn cầu phòng chống Lao

Bảo vệ Tương lai 2.0

Sự tham gia của cộng đồng vào tăng cường tiếp 
cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và 
trẻ em cho các nhóm cộng đồng dễ bị tổn thương

Dấu ấn năm 2023

Dự án

Ảnh © SCDI
Những người cao tuổi không con cái chăm 
sóc, không có lương hưu và không tiếp cận  

được với các chương trình an sinh xã hội 
có nguy cơ đặc biệt dễ bị tổn thương bởi 

chi phí chăm sóc sức khỏe cao. Bảo hiểm 
y tế xã hội là một biện pháp quan trọng để 
bảo vệ họ khỏi kiệt quệ về tài chính do các 
nhu cầu chăm sóc y tế mạn tính và lâu dài

Tăng cường vai trò lãnh đạo trong ứng phó với bệnh 
lao tại Việt Nam

Quỹ Toàn cầu phòng chống HIV/AIDS

Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong 
loại trừ bệnh sốt rét tại Việt Nam

Ảnh © SCDI
Một em nhỏ nhận thẻ bảo hiểm 
y tế mới do SCDI hỗ trợ. Chiến 
lược của chúng tôi nhằm tăng tỉ 
lệ tham gia bảo hiểm y tế trong 
nhóm dân cư có thu nhập thấp 
tập trung ở Tây Nguyên Việt Nam, 
khu vực mọi người thường không 
đủ mua bảo hiểm vì lý do nhận 
thức và kinh tế

Ảnh © SCDI
Tiếp cận viên cộng đồng đang hỗ 
trợ một khách hàng gặp khó khăn 
trong việc đi lại tại buổi sàng lọc 
và tư vấn điều trị bệnh lao, hoạt 
động thuộc dự án DRIVE-TB - dự 
án nhằm kiểm soát bệnh lao ở 
những người tiêm chích ma túy 
tại Hải Phòng
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Dấu ấn năm 2023

SCDI cắt đứt vòng xoáy đói nghèo bằng cách 
hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đến 
trường và duy trì việc học. Chúng tôi hỗ trợ 
học phí, dinh dưỡng, nhà ở và chăm sóc sức 
khỏe, đảm bảo một môi trường học tập an 
toàn và ổn định cho các em.

Cắt đứt Vòng xoáy

Đạt phổ cập giáo dục 
Trung học Cơ sở

trẻ thuộc gia đình 
nghèo được hỗ trợ để 
bắt đầu và/hoặc duy 
trì việc học

299 37
trẻ được hỗ trợ để hoàn 
thành chương trình 
giáo dục cấp trung học 
cơ sở

Dự án

Ảnh © SCDI, chụp bởi 
Allie Lu
Cùng đọc sách là một 
trong những hoạt 
động của buổi sinh 
hoạt nhóm thuộc 
khuôn khổ dự án “Cắt 
đứt Vòng xoáy” được 
tổ chức vào mỗi sáng 
chủ nhật. Buổi sinh 
hoạt tạo ra không 
gian kết nối, nơi trẻ 
trong dự án được gặp 
gỡ, học tập, vui chơi 
và chia sẻ cùng với 
nhau.

SCDI nỗ lực thực hiện các hoạt động nhằm xóa 
đói giảm nghèo cho các cộng đồng trọng tâm 
của chúng tôi. Ngoài việc tăng thu nhập, SCDI 
theo đuổi giảm nghèo đa chiều thông qua các 
can thiệp tạo điều kiện tiếp cận các dịch vụ 
xã hội thiết yếu, cơ hội đào tạo nghề và sinh kế 
bền vững,...

* Hỗ trợ cho vay, sáng kiến sinh kế, việc làm, tiếp cận với hỗ 
trợ tài chính
**Lương thực, nơi ở an toàn, sinh kế, giáo dục, chăm sóc 
sức khỏe, tiếp cận thông tin

hộ gia đình nhận được 
hỗ trợ đa chiều để 
tăng thu nhập*

11 1.392
hộ nghèo được nhận 
ít nhất một trong sáu 
dịch vụ xã hội cơ bản 
của SCDI**

Cắt đứt Vòng xoáy

Chấm dứt Nghèo cùng cực và 
Nghèo đa chiều

Dự án Quỹ Toàn cầu phòng chống Lao

Dự án

Ảnh © SCDI
Thư và bà của em nhận quà tết, bao gồm  gói 

thực phẩm truyền thống và các sản phẩm dinh 
dưỡng. Gói quà được chuẩn bị chu đáo trong một 

thùng giấy tái sử dụng

Hỗ trợ hồi hương và Tái hòa nhập (khu vực châu Âu)

Hỗ trợ hồi hương và Tái hòa nhập 
(khu vực Vương quốc Anh)
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Cắt đứt Vòng xoáy

SCDI tập trung vào các hỗ trợ thiết yếu và có 
tác động lâu dài, bền vững cho cộng đồng. 
Điều này bao gồm hỗ trợ các cá nhân có được 
giấy tờ tùy thân, tăng cường hòa nhập xã hội 
và tạo điều kiện tiếp cận đầy đủ với các dịch 
vụ tư pháp. SCDI triển khai tập huấn cho các 
nhóm tiếp cận viên cộng đồng để nâng cao 
hiểu biết của họ về quyền và bình đẳng giới, 
thúc đẩy cách tiếp cận công bằng đối với các 
can thiệp mà họ triển khai.

người được hỗ 
trợ làm giấy tờ 
tùy thân

18 124 79
thành viên 
cộng đồng 
được tập huấn 
về Quyền và 
Giới

người nhận 
được hỗ trợ 
tái hòa nhập 
sau khi hồi 
hương

Bảo vệ Quyền của tất cả 
mọi người

Tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong 
loại trừ bệnh sốt rét tại Việt Nam

Hỗ trợ hồi hương và Tái hòa nhập (khu vực châu Âu)

Hỗ trợ hồi hương và Tái hòa nhập (khu vực Vương quốc Anh)

Dấu ấn năm 2023

Dự án

Ảnh © SCDI
Sau khi trở về từ Vương quốc Anh vào năm 2023, 
N.V.Đại dự định mở một cửa hàng nhỏ bán cá 
và hải sản ở quê hương. SCDI và IRARA đã hỗ trợ 
anh một chiếc xe máy mới để vận chuyển hải 
sản tươi sống hàng ngày từ bến cảng đến bán 
tại các chợ và cửa hàng địa phương.

.

“Tôi rất vui khi được trở về với gia 
đình sau thời gian biền biệt ở châu  
Âu. Chương trình Hồi hương thực 
sự mang tính hỗ trợ và nhân văn.”

Tô Thanh Hải - khách hàng của 
chương trình Hồi hương

Tăng cường vai trò lãnh đạo trong ứng phó với bệnh 
lao tại Việt Nam

SCDI nhận định sự phát triển bền vững của 
cộng đồng, đặc biệt là nhóm dễ bị tổn thương 
và bị lề hóa cần được đặt trong mối quan hệ 
hài hòa với thiên nhiên... Thông qua vận dụng 
truyền thông và cung cấp hướng dẫn về giảm 
thiểu các thực hành gây hại đến môi trường, 
SCDI trao quyền cho các cộng đồng đích để 
đóng góp vào mục tiêu bảo vệ môi trường 
chung.

sáng kiến được thực 
hiện để giảm thiểu 
phát thải và tiết kiệm 
năng lượng

12 300
thành viên cộng đồng 
được tập huấn về một 
sức khỏe và bảo vệ 
môi trường

Giảm các thực hành có hại 
cho môi trường

Ảnh © SCDI
SCDI tặng bình nước có thể tái sử dụng cho 
thành viên cộng đồng. Những bình nước cá 

nhân này không chỉ giúp giảm thiểu sản phẩm 
nhựa dùng một lần, mà còn thúc đẩy ý thức và 

phát huy các thực hành bảo vệ môi trường.
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Đơn vị tiền tệ: tỉ đồng (Việt Nam đồng)

Nguồn tài trợ trong nước

Nguồn tài trợ quốc tế

Tổng

101,978 tỷ đồng

101,838 tỷ đồng

140 triệu đồng

~ 4.008.587 đô la Mỹ

~ 4.003.102 đô la Mỹ

~ 5.485 đô la Mỹ

Thống kê tài chính

Dấu ấn năm 2023
Nguồn tài trợ
SCDI tri ân sâu sắc đến các nhà tài trợ của 
chúng tôi, bao gồm các nhà tài trợ trong nước 
và quốc tế. Sự đóng góp của các nhà tài trợ 
đã giúp chúng tôi thực hiện các chương trình 
và cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho các 
cộng đồng dễ bị tổn thương và lề hóa. SCDI 
cam kết sử dụng tất cả các nguồn tài trợ một 
cách có trách nhiệm và minh bạch, đảm bảo 
nguồn lực tạo ra tác động lớn nhất có thể đến 
những người chúng tôi phục vụ.

Quỹ Toàn cầu

Stop TB partnership

Expertise France

TB Alliance

ANRS|MIE

Hỗ trợ Hồi hương và Tái hòa nhập 
Quốc tế

Viiv Healthcare

HSBC Hồng Kông

PAI

Quỹ Xã hội mở

Văn phòng Dịch vụ Dự án của Liên 
Hợp Quốc

Công ty TNHH tesa Site Hải Phòng

Navigos Group Hà Nội
Công Ty TNHH Hasbro Sourcing & 
Operations Việt NamSHOPEE văn phòng Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Dược Phẩm Khang 
Duy

Khách sạn Avani Hải Phòng 
Hướng Cảng

Ảnh © SCDI
Từ trái qua phải, Hờ A Phàng 
(thành viên CMAT), Peter Sands 
(Giám đốc Điều hành Quỹ 
Toàn cầu), Khuất Thị Hải Oanh 
(Giám đốc SCDI), và bà Roslyn 
Morauta (Chủ tịch Hội đồng 
Quản trị Quỹ Toàn cầu) tại sự 
kiện Đoàn kết Cộng đồng trong 
khuôn khổ Hội nghị cấp cao lần 
thứ 49 tại Hà Nội. Sự kiện nhằm 
kết nối các nhóm dân cư ảnh 
hưởng bởi HIV, Lao, Sốt rét tại 
Việt Nam và các lãnh đạo cấp 
cao của Hội đồng Quỹ Toàn cầu.
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TỪ
MONG MUỐN

ĐẾN
HÀNH ĐỘNG

C
ác dự án của chúng tôi

“Trước đây, em sử dụng (chất 
gây nghiện) 4-5 lần/tuần. Kể 
từ khi tham gia dự án, em đã 

giảm tần suất sử dụng chất, và 
cũng đã tăng cân trở lại.”

-
N., 23 tuổi, khách hàng của 

dự án Bảo vệ Tương lai

“Nghiên cứu DRIVE là một mô 
hình dựa vào cộng đồng thành 
công đáp ứng các tiêu chí dự 

phòng HIV. Các dịch bệnh trong 
tương lai cần phải triển khai dựa 

vào cộng đồng và mô hình này có 
thể áp dụng cho bất kỳ dịch bệnh 

nào có thể xảy ra ở Việt Nam 
trong tương lai.”

-
Giáo sư Françoise Barré-Sinoussi, 
Nhà virus học, Giải Nobel, cựu điều 
phối ANRS tại Việt Nam, phát biểu 

tại Hội nghị Cấp cao lần thứ 49 của 
Ban Điều hành Quỹ Toàn cầu

“Trước đây, môn tiếng anh của 
Duy chưa bao giờ vượt quá 
3 điểm. Nhưng sau khi nhận 
được sự hỗ trợ và tìm thấy 

phương pháp học phù hợp, em 
đã đạt được điểm 5.5 đầu tiên 

và đang tiếp tục tiến bộ.”
-

Tình nguyện viên Gia sư của 
dự án Cắt đứt Vòng xoáy

“Qua chương trình sàng lọc 
lao, nhiều người đã phát hiện 
ra bệnh và những trường hợp 
khó khăn được hỗ trợ thẻ bảo 
hiểm y tế để yên tâm điều trị.”

-
Bà Ksor H’Đông, Trưởng Trạm 

Y tế xã Phú Căn, huyện Krông Pa, 
Gia Lai

C
ác dự án của chúng tôi
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các dự án của chúng tôi

Đóng góp vào các mục tiêu chiến lược

Quỹ Toàn cầu phòng 
chống HIV/AIDS

• Chuyển gửi 11.063 khách hàng xét 
nghiệm HIV

• Phát hiện 129 ca nhiễm HIV mới, 100% 
được hỗ trợ chuyển gửi điều trị

Nhà tài trợ: Quỹ Toàn cầu

Giai đoạn: 2021 - 2023

Các địa bàn triển khai: Hải Phòng, Quảng 
Ninh, Ninh Bình, Thái Bình, Nghệ An

Kết quả đạt được năm 2023

Năm 2021, sự bùng phát của đại dịch 
COVID-19 tại Việt Nam đã tạo ra những thách 
thức to lớn cho công tác phòng chống HIV/
AIDS. Nhằm đẩy lùi HIV/AIDS và đóng góp vào 
Chiến lược Quốc gia Chấm dứt AIDS vào năm 
2030, dự án Quỹ Toàn cầu phòng chống HIV/
AIDS (Tên gọi tắt: GF-HIV) được triển khai với 
mục đích chính là: Củng cố và tăng cường sự 
tham gia có hiệu quả của các tổ chức xã hội 
và tổ chức dựa vào cộng đồng (CBOs) trong 
việc giảm thiểu các ca nhiễm HIV mới và Cung 
cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện 
cho các nhóm cộng đồng có nguy cơ cao lây 
nhiễm HIV, bao gồm người tiêm chích ma túy, 
người bán dâm, nam quan hệ tình dục đồng 
giới (MSM) và người chuyển giới nữ.

Trong năm 2023, SCDI triển khai kết hợp mô 
hình truyền thống và mô hình CHEER (Đánh 
giá Dịch tễ học và Can thiệp HIV dựa vào cộng 
đồng) để đánh giá tình hình dịch tễ trong các 
nhóm đối tượng mục tiêu, từ đó xây dựng các 
gói can thiệp dự phòng HIV phù hợp và toàn 
diện:
• Tiếp cận các nhóm cộng đồng mục tiêu, 

truyền thông và tư vấn về HIV và các biện 
pháp phòng ngừa HIV: điều trị dự phòng 
sau phơi nhiễm (PEP), điều trị dự phòng 
trước phơi nhiễm (PrEP); các bệnh lây 
truyền qua đường tình dục (STIs); giảm hại 
sử dụng ma túy; chia sẻ kiến thức về viêm 
gan B, viêm gan C, PrEP, PEP, nâng cao 
nhận thức, kỹ năng phòng ngừa và giảm 
thiểu rủi ro cho khách hàng.

• Cung cấp vật phẩm giảm hại, bao gồm 
bơm kim tiêm, nước cất, bao cao su và 
chất bôi trơn, đồng thời hướng dẫn khách 
hàng sử dụng đúng cách các vật dụng này.

• Chuyển gửi khách hàng đến các dịch vụ 
thiết yếu: Xét nghiệm sàng lọc HIV, điều 
trị ARV, chuyển gửi  điều trị các bệnh lây 
truyền qua đường tình dục, điều trị meth-
adone, sàng lọc và điều trị lao, hỗ trợ can 
thiệp sức khỏe tâm thần, v.v

HIV/AIDS

Chấm dứt HIV, Lao và 
Sốt rét

Đạt Bao phủ chăm sóc sức 
khỏe toàn dân - UHC

Ngoài ra, dự án kết nối khách hàng  với các 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe khác dựa trên nhu 
cầu, hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế và cung cấp gói 
lương thực cho khách hàng, đặc biệt trong và 
sau đại dịch COVID-19. Bên cạnh đó, dự án 
chú trọng nâng cao năng lực cho thành viên 
các nhóm cộng đồng tham gia triển khai can 
thiệp thông qua tổ chức các buổi hội thảo, 
tập huấn. Hơn nữa, thúc đẩy hợp tác chặt chẽ 
với các đối tác tại địa phương để cải thiện 
việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
cho khách hàng theo cách thuận tiện nhất, 
đặc biệt là sau những tác động của đại dịch 
COVID-19.

Tính đến cuối năm 2023, dự án GF HIV đã tiếp 
cận được 13.160 khách hàng, đảm bảo mỗi 
người nhận được ít nhất một dịch vụ phòng 
ngừa HIV thiết yếu. Dự án đã chuyển gửi 11.063 
khách hàng đi xét nghiệm HIV và phát hiện 129 
trường hợp dương tính với HIV, tất cả đều được 
hỗ trợ tiếp cận điều trị.

Ảnh © SCDI
Một bệnh nhân đang điều trị methadone tại Quế 
Phong, Nghệ An - huyện biên giới với tỉ lệ sử dụng 
ma túy và nhiễm HIV cao.
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Bảo vệ Tương lai 2.0

• 9.308 khách hàng nhận được các 
dịch vụ phòng ngừa HIV cơ bản

• 3.405 khách hàng tham gia tư vấn 
cá nhân về giảm hại sử dụng chất 
kích thích

Nhà tài trợ: French L’Initiative (formerly 
known as 5% Initiative) thông qua 
Expertise France

Giai đoạn: 2022-2023

Các địa bàn triển khai: Hà Nội, Hải 
Phòng, Ninh Bình, Thái Bình, Nghệ An, 
Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh

Kết quả đạt được năm 2023

Dự án Bảo vệ Tương lai 2.0 được kế thừa và 
phát triển dựa trên những thành công và bài 
học kinh nghiệm có được từ giai đoạn I (thực 
hiện từ tháng 5/2016 đến tháng 11/2019). Dựa 
trên những hiểu biết sâu sắc về đặc điểm, vấn 
đề và nhu cầu riêng biệt của nhóm thanh thiếu 
niên sử dụng ma túy, Bảo vệ Tương lai 2.0 xây 
dựng các can thiệp mục tiêu và thiết kế các 
gói can thiệp cá nhân hóa để giải quyết các 
vấn đề và nhu cầu cụ thể của từng nhóm đối 
tượng.

Dự án Bảo vệ Tương lai 2.0 hướng đến 
những thanh niên từ 16-24 sử dụng ma túy, 
chủ yếu là các loại ma túy tổng hợp như 
methamphetamine với mục tiêu “Cải thiện chất 
lượng và lấp đầy những khoảng trống trong 
can thiệp HIV cho người sử dụng ma túy thông 
qua các can thiệp đa chiều và sáng tạo”. Lý do 
dự án lựa chọn nhóm tuổi này bởi đây là giai 
đoạn thanh thiếu niên có nhiều sự tò mò, mong 
muốn trải nghiệm những điều mới mẻ. Tuy 
nhiên, não bộ của con người thường phát triển 
hoàn thiện vào khoảng 25 tuổi. Việc sử dụng 
ma túy sớm có thể gây ra những tổn thương lâu 
dài và không thể hồi phục, chẳng hạn như giảm 
khả năng học tập, suy giảm nhận thức, mất trí 
nhớ. Can thiệp sớm không chỉ giúp giảm thiểu 
tác hại do sử dụng ma túy, dự phòng nguy cơ 
nghiện chất mà còn góp phần dự phòng HIV 
hiệu quả và hạn chế tác động tiêu cực về sức 
khỏe lâu dài cho thanh thiếu niên. 

Trong năm 2023, dự án đã tiếp cận và cung 
cấp các dịch vụ cơ bản về dự phòng HIV cho 
9.308 khách hàng. 3.405 khách hàng tham gia 
các buổi tư vấn cá nhân về giảm hại sử dụng 
chất gây nghiện. 30 khách hàng phát hiện tình 
trạng nhiễm HIV và 100% được dự án hỗ trợ 
đăng ký điều trị ARV. 165 khách hàng được 
giới thiệu đến các cơ sở y tế để xét nghiệm/
kiểm tra các bệnh lây truyền qua đường tình 
dục (STIs), PrEP, methadone.

Tên đầy đủ: Tăng cường các can thiệp 
mới dựa vào cộng đồng để kiểm soát 
lây nhiễm HIV trong thanh niên sử dụng 
ma túy tại Việt Nam

Chấm dứt HIV, Lao và 
Sốt rét

Đạt Bao phủ chăm sóc sức 
khỏe toàn dân - UHC

Ngoài các can thiệp phòng ngừa HIV và giảm 
hại, Bảo vệ Tương lai 2.0 không chỉ giải quyết 
các yếu tố trước mắt mà còn đánh giá và 
khắc phục những rủi ro tiềm ẩn, đó là vấn đề 
về sức khỏe tâm thần và những trải nghiệm 
tiêu cực thời thơ ấu. Trong khuôn khổ dự án, 
những người tham gia có trải nghiệm tiêu cực 
thời thơ ấu sẽ nhận được can thiệp về sức khỏe 
tâm thần thông qua các hoạt động: trị liệu Trò 
chơi, trị liệu Nghệ thuật, các hoạt động chánh 
niệm, vòng tròn chữa lành. Những hoạt động 
này nhằm mục đích giúp khách hàng kết nối 
với những tổn thương trong quá khứ, sẵn sàng 
chia sẻ câu chuyện cá nhân và bày tỏ cảm 

xúc, đồng thời chia sẻ các chiến lược để đối 
mặt với những trải nghiệm tiêu cực trong cuộc 
sống.

Trong năm 2023, 474 khách hàng đã được tư 
vấn cơ bản về sức khỏe tâm thần, 210 khách 
hàng được chẩn đoán và điều trị các vấn đề 
về sức khỏe tâm thần. Dự án cũng tổ chức ba 
khóa học cơ bản về chánh niệm, 48 buổi vòng 
tròn chia sẻ, 6 buổi can thiệp chuyên sâu theo 
phương pháp vòng tròn và 9 buổi trị liệu dựa 
trên nghệ thuật và trò chơi.

Ảnh © SCDI
Nhóm khách hàng của dự án tham gia hoạt động vòng tròn chữa 
lành, hướng dẫn và hỗ trợ khách hàng xác định các vấn đề tâm lý 
có thể ảnh hưởng đến hành vi sử dụng chất gây nghiện của họ
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C-FLASH

• 800 khách hàng nhận được ít nhất 
một dịch vụ từ các gói can thiệp của 
dự án

• 4 ca nhiễm HIV mới được kết nối để 
điều trị

Nhà tài trợ: ViiV Healthcare Positive Action

Giai đoạn: 2022-2023

Các địa bàn triển khai: Hà Nội

Kết quả đạt được năm 2023

Năm 2022, SCDI chính thức triển khai mô 
hình C-FLASH - Phòng Thí Nghiệm Thực Địa 
Cộng Đồng về Giảm hại Chất Kích Thích ở Khu 
Vực Đông Nam Á. Mô hình này được xây dựng 
dựa trên chương trình mô hình thí điểm thành 
công tại Hà Nội vào năm 2019. Mục tiêu của 
C-FLASH là tăng cường chuyên môn kỹ thuật 
và năng lực của cán bộ SCDI, các đối tác 
CBOs và các cá nhân/tổ chức đang hoạt động 
trong lĩnh vực giảm hại chất kích thích trong 
khu vực. Dự án cung cấp các can thiệp giảm 
hại chất kích thích thông qua ba trụ cột chính:

1. Xây dựng và củng cố năng lực chuyên môn 
của đội ngũ giảng viên, cán bộ kỹ thuật và cố 
vấn cộng đồng trong mô hình cung cấp các 
can thiệp giảm hại chất kích thích dựa vào 
cộng đồng.
2. Cung cấp các hỗ trợ cho tổ chức cộng đồng 
tại Hà Nội để thực hiện chương trình giảm hại 
chất kích thích được triển khai theo tiêu chuẩn 
tiên tiến, đóng vai trò như một “phòng thí 
nghiệm thực địa” để các đối tác tiếp cận và 
có được kinh nghiệm thực tế.
3. Xây dựng các chương tình đào tạo về giảm 
hại chất kích thích dành cho các đối tác tại 
Việt Nam và trong khu vực.
 
Năm 2023, cùng với chương trình dự phòng 
HIV và giảm hại sử dụng chất hiện có, 
C-FLASH đã nghiên cứu và phát triển thêm 
hai gói can thiệp cộng đồng mới - Sức khỏe 
tâm thần và Chemsex. CBOs đã sử dụng các 
can thiệp này để tiếp cận và cung cấp dịch vụ 
cho những người trên 25 tuổi sử dụng chất kích 
thích. 800 khách hàng nhận được ít nhất một 
dịch vụ, 4 ca nhiễm HIV mới được kết nối điều 
trị, 47 khách hàng được hỗ trợ tuân thủ ARV, 
376 người được tư vấn chuyên sâu về giảm hại 
chất kích thích; 254 người được tư vấn sức 
khỏe tâm thần dựa vào cộng đồng, trong đó 
29 người được giới thiệu đến bác sĩ tâm thần 
để chẩn đoán và điều trị.

Tên đầy đủ: Phòng thí nghiệm thực địa 
cộng đồng để giảm hại chất gây nghiện 
ở Đông Nam Á

Chấm dứt HIV, Lao và 
Sốt rét

Đạt Bao phủ chăm sóc sức 
khỏe toàn dân - UHC

Ảnh © SCDI 
Buổi Tập huấn và phổ biến kết quả mô 
hình C-FLASH tại Hà Nội với sự tham gia 
của thành viên các tổ chức giảm hại ở 
Đông Nam Á

Đánh giá cuối kỳ của dự án ghi nhận tỉ lệ lớn 
khách hàng được báo cáo đã áp dụng các 
hành vi lành mạnh và an toàn hơn, sức khỏe 
của họ được cải thiện rõ rệt. Tỉ lệ khách hàng 
sử dụng chất kích thích ở mức độ rủi ro cao đã 
giảm từ 87,9% trước can thiệp xuống 61,8% 
sau can thiệp. Tỉ lệ khách hàng sàng lọc dương 
tính với công cụ sàng lọc nhanh sức khỏe tâm 
thần cũng giảm từ 70,8% xuống 26,3% trước 
và sau can thiệp.

Kết quả của mô hình và các gói can thiệp mới 
đã được cập nhật trong hội nghị và tập huấn 
dành cho chín tổ chức hoạt động trong lĩnh 
vực giảm hại trong khu vực, đồng thời là các 
thành viên của Hiệp hội Giảm Hại Đông Nam 
Á (AHRA). Mô hình cũng được chia sẻ với Cục 
Phòng chống AIDS Việt Nam - Bộ Y tế Việt 
Nam (VAAC), các trường đại học Y, doanh 
nghiệp xã hội và các tổ chức cộng đồng tại 
Việt Nam.

HIV/AIDS

HIV/AIDS

45

Q
uay về m

ục lục

44



các dự án của chúng tôi

Đóng góp vào các mục tiêu chiến lược

Dự án Quỹ Toàn cầu 
phòng chống Lao

• 71.297 khách hàng được sàng lọc 
lao miễn phí

• 655/671 trường hợp mắc lao chủ 
động được phát hiện và hỗ trợ điều 
trị

Nhà tài trợ: Quỹ Toàn cầu

Giai đoạn: 2021 - 2023

Các địa bàn triển khai: Hải Phòng, Hải 
Dương, Thái Bình, Nghệ An, Thành phố Hồ 
Chí Minh, Bình Phước, Gia Lai, Đắk Lắk

Kết quả đạt được năm 2023

SCDI triển khai dự án Quỹ Toàn cầu Phòng 
chống Lao nhằm hỗ trợ Chương trình Chống 
Lao Quốc gia đạt được mục tiêu chấm dứt 
bệnh lao vào năm 2035. Dự án phối hợp chặt 
chẽ với chương trình chống lao của tỉnh để 
tích cực tìm kiếm các trường hợp mắc lao hoạt 
động và lao tiềm ẩn tại cộng đồng, đồng thời 
hỗ trợ họ tuân thủ điều trị lao. Bên cạnh đó, 
dự án tạo điều kiện kết nối, củng cố và nâng 
cao năng lực cho Mạng lưới Cộng đồng Phòng 
chống Lao (CSET) và thúc đẩy sự tham gia 
của mạng lưới này vào các hoạt động ứng phó 
lao tại các tỉnh nơi dự án được triển khai.

Trong năm 2023, 71.297 người đã được sàng 
lọc lao miễn phí, phát hiện 671 trường hợp 
mắc lao hoạt động và hỗ trợ 655 trường hợp 
(chiếm 97,6% số ca lao được phát hiện) vào 
điều trị. Đối với xét nghiệm lao tiềm ẩn (phản 
ứng Mantoux), 7.514 người đã được làm xét 
nghiệm TST, phát hiện 1.362 ca mắc lao tiềm 
ẩn và hỗ trợ 1.187 trường hợp đăng ký điều trị. 
Tất cả bệnh nhân và gia đình đều được trang 

Ảnh © SCDI 
Một buổi sàng lọc lao chủ động tại Hồ 
Chí Minh

Lao

Chấm dứt HIV, Lao và 
Sốt rét

Đạt Bao phủ chăm sóc sức 
khỏe toàn dân - UHC

bị kiến thức và kỹ năng toàn diện để chăm sóc 
bệnh lao, đảm bảo họ hiểu đúng về bệnh và 
không kỳ thị, phân biệt đối xử với bệnh nhân 
lao. Ngoài ra, những bệnh nhân lao gặp khó 
khăn về giấy tờ tùy thân, bảo hiểm y tế, sử 
dụng ma túy,... cũng được hỗ trợ mua bảo hiểm 
y tế, hỗ trợ dinh dưỡng và chuyển gửi điều trị 
methadone.

Mạng lưới CSET tại các tỉnh dự án tiếp tục 
được thành lập, mở rộng và nâng cao năng lực, 
trở thành nguồn lực quan trọng trong việc phát 
hiện các cá nhân mắc lao và hỗ trợ họ tuân thủ 
điều trị. Một cơ chế phối hợp hiệu quả được 

duy trì giữa SCDI, mạng lưới cộng đồng và hệ 
thống y tế, bao gồm các bệnh viện phổi, trung 
tâm y tế và đội chống lao, trạm y tế xã tại các 
tỉnh dự án, tạo thành mạng lưới vững chắc và 
rộng khắp góp phần đẩy nhanh tiến độ Chấm 
dứt Bệnh lao vào năm 2035.

Ảnh  © SCDI 
Chương trình sàng lọc 
lao chủ động được 
triển khai tại Krông 
Pa, một huyện khó 
khăn ở Tây Nguyên 
Việt Nam. Đối tượng 
đến xét nghiệm lao 
chủ yếu là người 
dân tộc thiểu số, vốn 
gặp nhiều khó khăn 
trong việc tiếp cận 
các chương trình y tế 
công cộng.
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DRIVE-TB

• 1179 người sử dụng ma túy được xét 
nghiệm HIV và sàng lọc lao miễn phí

• 40 bệnh nhân mắc lao hoạt động 
và 91 người mắc lao tiềm ẩn được 
chuyển gửi điều trị và hỗ trợ tuân 
thủ điều trị

Nhà tài trợ:
• Cơ quan Nghiên cứu HIV/AIDS, viêm gan 

siêu vi và các bệnh truyền nhiễm mới 
nổi (ANRS-MIE) 

• Đại học Montpellier, Pháp
• Đại học New York, Hoa Kỳ

Giai đoạn: 9/2023-2025

Các địa bàn triển khai: Thành phố Hải 
Phòng

Kết quả đạt được năm 2023

Theo dữ liệu từ Chương trình Chống lao Quốc 
gia Việt Nam năm 2023, ước tính có khoảng 
4.300 người mắc bệnh lao đồng nhiễm HIV. 
Các yếu tố nguy cơ tái phát và tái nhiễm lao ở 
bệnh nhân đồng nhiễm HIV/AIDS bao gồm việc 
không tuân thủ điều trị HIV kết hợp điều kiện 
chăm sóc y tế kém, các yếu tố dịch tễ, chủng 
vi khuẩn lao thích nghi với bệnh nhân suy giảm 
miễn dịch, v.v. Khả năng mắc bệnh lao ở người 
nhiễm HIV là 50%, gấp 10 đến 30 lần so với 
người không nhiễm. Do đó, việc phối hợp các 
nỗ lực phòng chống lao và HIV là rất quan 
trọng để phát hiện sớm và điều trị cho bệnh 
nhân đồng nhiễm. Điều này có thể giúp kéo 
dài tuổi thọ, cải thiện chất lượng cuộc sống và 
giảm thiểu sự lây lan ra cộng đồng.

Để tiến tới mục tiêu Chấm dứt bệnh Lao, SCDI 
triển khai dự án DRIVE-TB, nhằm đánh giá hiệu 

Tên đầy đủ: Hướng tới xóa bỏ bệnh lao 
ở những người tiêm chích ma túy: đánh 
giá can thiệp dựa vào cộng đồng ở Việt 
Nam

Ảnh © SCDI 
Thành viên cộng đồng giới thiệu quy trình lấy mẫu 
đờm để xét nghiệm lao cho khách hàng của dự án 
DRIVE-TB

Chấm dứt HIV, Lao và 
Sốt rét

Đạt Bao phủ chăm sóc sức 
khỏe toàn dân - UHC

quả của các can thiệp dựa vào cộng đồng 
trong phòng chống bệnh lao cho nhóm người 
tiêm chích ma túy (PWID) tại Hải Phòng. Việc 
triển khai DRIVE-TB được hỗ trợ bởi sự tham 
gia của các thành viên cốt cán từ các nhóm 
CBOs, những người tiên phong trong dự án 
nghiên cứu DRIVE-HIV (Sử dụng ma túy và 
các bệnh truyền nhiễm ở Hải Phòng) giai đoạn 
2016 đến năm 2020. Các CBOs này có kinh 
nghiệm dày dặn trong việc tiếp cận và hỗ trợ 
PWID, đồng thời được nâng cao năng lực để 
triển khai dự án hiệu quả và duy trì mối quan hệ 
hợp tác chặt chẽ với SCDI.

Dự án tiến hành sàng lọc lao cho người tiêm 
chích ma túy bằng phương pháp Chọn mẫu 
dây truyền có kiểm soát (RDS), kết hợp với xét 
nghiệm lao tiềm ẩn và HIV. Bệnh nhân mắc lao 
hoạt động/tiềm ẩn sẽ được chuyển đến các cơ 

sở y tế để điều trị lao, kết hợp với thuốc kháng 
virus ARV, Methadone và các dịch vụ tham vấn 
về sức khỏe tâm thần. Ngoài ra, những người 
tham gia còn được tập huấn về bệnh lao thông 
qua các buổi tư vấn về bệnh lao, lao tiềm ẩn và 
các thực hành giảm thiểu nguy cơ lây truyền 
lao do các thành viên CBO thực hiện. Các CBO 
sẽ theo dõi chặt chẽ khách hàng, hỗ trợ và 
khuyến khích họ hoàn thành quy trình điều trị 
lao. DRIVE-TB đang được triển khai cho đến 
năm 2025, nhằm mục tiêu giảm thiểu nguy 
cơ mắc bệnh lao trong cộng đồng người tiêm 
chích ma túy, hướng tới mục tiêu chấm dứt 
bệnh lao vào năm 2035.

Ảnh © SCDI 
Thành viên nhóm cộng 
đồng giúp khách hàng 
ho khạc đờm để lấy 
mẫu xét nghiệm lao
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các dự án của chúng tôi

Đóng góp vào các mục tiêu chiến lược

Tăng cường sự tham 
gia của mạng lưới 
cộng đồng phòng 
chống Lao tại Việt 
Nam

Nhà tài trợ: TB Alliance

Giai đoạn: 2023-2024 

Các địa bàn triển khai:Đắk Lắk, Gia 
Lai, Đắk Nông, Bình Phước, Hải Phòng, 
Hải Dương, Thái Bình, Nghệ An

Không chỉ tập trung vào việc sàng lọc lao để 
phát hiện bệnh lao hoạt động và tiềm ẩn trong 
các cộng đồng có nguy cơ cao, SCDI còn 
phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Chỉ đạo phòng 
chống lao các tỉnh để huy động và kết nối các 
bên liên quan nhằm tăng cường hiệu quả ứng 
phó với bệnh lao, hướng đến mục tiêu chấm 
dứt bệnh lao thông qua sự tham gia của cộng 
đồng mắc lao và Mạng lưới Cộng đồng chấm 
dứt bệnh lao (CSET). Dự án chú trọng đến việc 
bảo vệ quyền và bình đẳng giới trong quá trình 
triển khai hoạt động.

Đối với các Ủy ban Chỉ đạo phòng chống lao 
của tỉnh, dự án thúc đẩy các hoạt động và 
phối hợp của các Ủy ban thông qua hỗ trợ tổ 
chức các cuộc họp tổng kết và báo cáo kế 
hoạch hàng năm có sự tham gia của các sở, 
ban ngành của địa phương và khu vực. Dự án 
tập trung vào các hoạt động truyền thông 
để nâng cao nhận thức và quan tâm về Cộng 
đồng, Quyền và Giới trong phòng chống lao. 
Điều này được thực hiện thông qua các chuyến 
thực địa báo chí phối hợp với các nhà báo 
thuộc tòa soạn báo của trung ương và địa 
phương. Trong năm 2023, ba chuyến thực địa 
báo chí đã được tổ chức qua đó 14 bài báo 
được đăng tải trên các báo uy tín tại Việt Nam 
như báo Đại Đoàn Kết, Sức khỏe Đời sống, 
VOV1,... nêu bật những rào cản mà cộng đồng 
bị ảnh hưởng bởi bệnh lao gặp phải trong quá 
trình chẩn đoán và điều trị. 

Đối với cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao 
và mạng lưới CSET, dự án tập trung vào:
• Các hoạt động nâng cao nhận thức bao 

gồm 14 buổi thảo luận về Cộng đồng, 
Quyền và Giới.

• Các lớp nâng cao năng lực cho 150 CSET 
về các kỹ năng quan trọng như quy trình sử 
dụng bảo hiểm y tế, truyền thông, giám sát 
và phản hồi với ban chỉ đạo phòng chống 
lao và các nhà hoạch định chính sách.

Chấm dứt HIV, Lao và 
Sốt rét

Đạt Bao phủ chăm sóc sức 
khỏe toàn dân - UHC

Bảo vệ Quyền của tất cả
mọi người

• 14 buổi thảo luận về Cộng đồng, 
Quyền, và Giới và các lớp nâng cao 
năng lực cho 150 CSET

• 100 buổi truyền thông và thu thập 
thông tin từ các cộng đồng bị ảnh 
hưởng bởi bệnh lao thực hiện bởi 
CSET

Kết quả đạt được năm 2023

Cơ hội nâng cao tiếng nói của cộng đồng:
• Tổ chức Tham vấn Cộng đồng với Cơ chế 

Điều phối Quốc gia Việt Nam cho Quỹ Toàn 
cầu phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét 
(CCM) để xác định các vấn đề ưu tiên cho 
người bị ảnh hưởng bởi bệnh lao trong giai 
đoạn xây dựng đề xuất cho vòng  tài trợ 
tiếp theo của Quỹ Toàn cầu. Buổi tham vấn 
có sự tham gia của 19 đại diện cộng đồng 
từ các tỉnh dự án của SCDI, CCM Việt Nam, 
Chương trình Chống Lao Quốc gia và đại 
diện của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại 
Việt Nam.

• Tổ chức thảo luận cho 19 đại diện cộng 
đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh lao với Ban 
Điều hành Quỹ Toàn cầu, tạo cơ hội để họ 
chia sẻ bối cảnh bệnh lao tại địa phương 
và những khó khăn, thách thức trong công 
việc của họ khi hỗ trợ những người có hoàn 
cảnh tương tự.

• CSET tham gia ba chuyến thực địa báo chí 
tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai và Nghệ An để 
chia sẻ về những thách thức tại địa phương 
và nỗ lực của CSET trong việc cải thiện khả 
năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
cho cộng đồng bị ảnh hưởng bởi lao.

Các hoạt động Cộng đồng, Quyền và Giới và 
giám sát do cộng đồng lãnh đạo:
• Thực hiện ba vòng phỏng vấn với bệnh 

nhân lao và cộng đồng bị ảnh hưởng để 
xác định những rào cản trong chăm sóc 
bệnh lao, kỳ thị và phân biệt đối xử với sự 
tham gia của gần 100 người ở các tỉnh dự 
án SCDI.

• Thực hiện mô hình giám sát do cộng đồng 
lãnh đạo tại các huyện Krông Pa và Ia Pa 
tỉnh Gia Lai. Mô hình này có sự tham gia 
của 45 thành viên CSET, 23 nhân viên y 
tế. Sau khi được đào tạo, CSET đã tổ chức 
100 buổi truyền thông và thu thập thông tin 
từ các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi bệnh 
lao. Những thách thức và rào cản được 
xác định đã được báo cáo trong các cuộc 
họp cấp huyện và tỉnh với sự tham gia của 
Giám đốc Bệnh viện Lao và Phổi Gia Lai và 
chính quyền các huyện. Thông qua cách 
tiếp cận Cộng đồng, Quyền và Giới, dự án 
nỗ lực để cộng đồng được tham gia nhiều 
hơn nữa và đóng vai trò là chất xúc tác, 
thúc đẩy ủy ban chỉ đạo phòng chống lao 
các tỉnh tăng cường ứng phó với bệnh lao, 
đặc biệt là đối với các cộng đồng có nguy 
cơ cao gặp phải những thách thức trong 
việc phòng ngừa và tiếp cận điều trị.

Ảnh © SCDI 
Tiếp cận viên tham gia đối thoại với 
Ban Chỉ đạo phòng chống lao để 
phản hồi về thách thức trong công 
tác phòng chống lao tại cộng đồng

Lao
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các dự án của chúng tôi

Đóng góp vào các mục tiêu chiến lược

Fast Track the Cure 
- Việt Nam

Nhà tài trợ: TB Alliance

Giai đoạn: 2022-2023

Các địa bàn triển khai: Trực tuyến

Việt Nam là một trong những quốc gia có gánh 
nặng bệnh lao kháng đa thuốc (MDR-TB) cao 
nhất thế giới (theo Báo cáo Toàn cầu về Lao 
năm 2021, WHO) với ước tính 8.400 người mắc 
MDR-TB/Lao kháng rifampicin (RR-TB) mỗi 
năm. Trong nhiều năm, bệnh nhân lao kháng 
thuốc (DR-TB) được điều trị bằng phác đồ kéo 
dài tới 18 tháng, yêu cầu sử dụng 07 loại thuốc 
khác nhau và phải uống hơn 14.000 viên, bao 
gồm cả thuốc tiêm. Mặc dù vậy, tỉ lệ điều trị 
thành công lao kháng thuốc chỉ đạt khoảng 
70%.

Gần đây, BPaL/M, một phác đồ điều trị với 
bốn loại thuốc, sử dụng hoàn toàn bằng đường 
uống, kéo dài trong sáu tháng với hiệu quả cao 
đã được phát triển và đưa vào sử dụng. Phác 
đồ được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến 
cáo là phác đồ tiêu chuẩn điều trị DR-TB vì cải 
thiện tỉ lệ điều trị thành công lên 90%. Đồng 
thời, so với phác đồ truyền thống, BPaL/M 
có ít tác dụng phụ hơn, giúp người bệnh giảm 
bớt gánh nặng điều trị. Trong giai đoạn 2021 - 
2023, Việt Nam đã tiến hành thử nghiệm lâm 
sàng giai đoạn 3 đối với BPaL/M tại Hà Nội, 
Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Vào tháng 

Tên đầy đủ: Khuyến khích tiếp cận phác 
đồ điều trị lao kháng thuốc BPaL/M

Chấm dứt HIV, Lao và 
Sốt rét

Đạt Bao phủ chăm sóc sức 
khỏe toàn dân - UHC

1 năm 2024, phác đồ BPaL/M đã được chính 
thức đưa vào Hướng dẫn Chẩn đoán, Điều trị 
và Dự phòng bệnh lao tại Việt Nam và áp dụng  
mở rộng trên 21 tỉnh/thành phố.

Năm 2023, SCDI tham gia vào một liên minh 
khu vực và dự án có tên gọi Fast Track the 
Cure, sử dụng truyền thông nhằm thúc đẩy 
việc áp dụng BPaL/M trên toàn quốc và đẩy 
nhanh việc tiếp cận thuốc. SCDI thực hiện các 
sản phẩm truyền thông dựa trên câu chuyện 
thực tế của bệnh nhân điều trị lao theo phác 
đồ BPaL/M, thành viên cộng đồng hỗ trợ bệnh 
nhân DR-TB và những người đã từng trải qua 
các phác đồ điều trị truyền thống. Đồng thời, 
SCDI cung cấp thông tin về bệnh lao và cách 
phòng ngừa, truyền tải những thông điệp 
tích cực về điều trị và nâng cao nhận thức về 
BPaL/M và tính sẵn có của nó. 

Bên cạnh đó, SCDI chú trọng tăng cường sự 
tham gia của cộng đồng, đặc biệt là các cộng 
đồng bị ảnh hưởng bởi lao và các hệ thống hỗ 

Ảnh © SCDI 
Sản phẩm đa phương tiện phục vụ đẩy 
mạnh truyền thông trực tuyến về phác 

đồ điều trị bệnh lao kháng thuốc mới.

Lao

Lao

trợ bệnh nhân lao dựa vào cộng đồng. Sự tham 
gia của cộng đồng đóng vai trò rất quan trọng 
trong cải thiện áp dụng phác đồ điều trị mới, 
đẩy nhanh việc áp dụng rộng rãi, đảm bảo tiếp 
cận cho tất cả mọi người và cải thiện tuân thủ 
điều trị thông qua hỗ trợ dựa vào cộng đồng.

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: 
https://www.fasttrackthecure.org/

53

Q
uay về m

ục lục

52



các dự án của chúng tôi

Đóng góp vào các mục tiêu chiến lược

Tăng cường sự tham 
gia của cộng đồng 
trong loại trừ bệnh 
sốt rét tại Việt Nam 

• Phát hiện và chuyển gửi 5.993 người 
có triệu chứng nghi mắc sốt rét để 
xét nghiệm kí sinh trùng

• Góp phần làm giảm 82% số ca mắc 
sốt rét mới tại 6 tỉnh dự án so với 
năm 2022

Nhà tài trợ: Quỹ Toàn cầu, Sáng kiến 
khu vực ngăn chặn sốt rét kháng thuốc 
Artemisinin (RAI)

Giai đoạn: 2021-2023 (Vòng 2)

Các địa bàn triển khai: Gia Lai, Đắk 
Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Phú Yên, 
Bình Thuận

Kết quả đạt được năm 2023

Kể từ khi bắt đầu vào năm 2017, dự án “Tăng 
cường Sự Tham gia Cộng đồng trong Loại trừ 
Bệnh Sốt rét ở Việt Nam” do SCDI thực hiện đã 
đóng góp đáng kể vào nỗ lực quốc gia hướng 
tới mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn bệnh sốt rét. Dự 
án tập trung giải quyết thách thức tiếp cận và 
nâng cao nhận thức về phòng chống sốt rét với 
các cộng đồng sống tại nơi có địa lý bị cô lập 
như những người thường xuyên đi rừng để khai 
thác lâm sản. 

Dự án lấy nền tảng là việc thành lập Nhóm 
Cộng đồng Phòng chống Sốt rét (CMAT) bao 
gồm những người dân có uy tín và nhận được 
sự tin tưởng tại địa phương. Sau khi tham gia 
các lớp tập huấn của SCDI, CMAT trở thành 
cầu nối quan trọng giữa dự án và các nhóm 
mục tiêu, tạo điều kiện cho các hoạt động 
can thiệp: tiếp cận cộng đồng, truyền thông, 
chuyển tuyến điều trị, hỗ trợ tuân thủ điều trị 
và cung cấp các vật dụng phòng bệnh như 
màn chống muỗi tẩm thuốc diệt côn trùng sử 
dụng lâu dài, mũ và quần áo bảo hộ, thuốc 
chống muỗi, sách hướng dẫn phòng chống sốt 
rét, các sản phẩm truyền thông khác: quạt tay, 
chai nước, áp phích và nhãn dán,... với thông 
điệp phòng chống sốt rét.

Năm 2023, SCDI tiếp tục củng cố thêm năng 
lực của CMAT thông qua các buổi tập huấn về 
các chủ đề quan trọng như bảo hiểm y tế công, 
quyền và vấn đề về giới, và các chiến lược 
truyền thông hiệu quả - tất cả đều cần thiết để 
hỗ trợ cho các nhóm dân cư dễ bị tổn thương.

Trong năm 2023, CMAT đã phát hiện và 
chuyển gửi thành công 5.993 người có triệu 
chứng nghi mắc sốt rét để xét nghiệm kí sinh 
trùng. Đáng chú ý, không có ca sốt rét nào 
được phát hiện trong khu vực dự án, góp phần 
làm giảm 82% số ca sốt rét tại khu vực 6 tỉnh 
so với năm 2022. Điều này cho thấy sự đóng 
góp đáng kể của dự án trong việc phòng 
chống sốt rét thông qua sự tham gia của cộng 
đồng.

Sốt rét

Chấm dứt HIV, Lao và 
Sốt rét

Ảnh © SCDI 
Các buổi truyền thông cá nhân của CMAT diễn ra tại nhà của 
khách hàng khi họ không đi rừng, rẫy. Đội ngũ CMAT phân 
phát các sản phẩm phòng muỗi và hướng dẫn chi tiết về 
cách sử dụng, cũng như cung cấp thông tin liên hệ để được 
hỗ trợ kịp thời.trong trường hợp nghi mắc sốt rét

Sốt rét

Đạt Bao phủ chăm sóc sức 
khỏe toàn dân - UHC
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Ý tưởng cho dự án “Cắt đứt Vòng xoáy” được 
ấp ủ trong thời kỳ COVID-19 bùng phát, khi 
SCDI gặp gỡ hàng nghìn người vô gia cư và các 
gia đình nghèo bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại 
dịch. Trong số đó, trẻ em là đối tượng dễ bị tổn 
thương nhất và có nguy cơ rơi vào hố sâu của 
cái nghèo. Các em phải đối mặt với tình trạng 
suy dinh dưỡng, điều kiện sống không an toàn 
và thiếu lành mạnh, hạn chế trong tiếp cận các 
dịch vụ công, đặc biệt là giáo dục và chăm 
sóc sức khỏe, tự ti và nhiều thách thức khác để 
sinh tồn và phát triển.

Do đó, mục tiêu tổng thể của dự án là hỗ trợ 
người trẻ trong các gia đình nghèo gia tăng 
khả năng có việc làm tử tế trong tương lai, 
đây là phương án hiệu quả nhất để chấm dứt 
nghèo đói một cách bền vững cho bản thân 
các em và gia đình. Cải thiện giáo dục và học 
tập cho trẻ em là yếu tố quan trọng của dự án. 
Bên cạnh đó, chúng tôi chú trọng đến việc xây 
dựng khả năng phục hồi - giá trị nội tại lâu dài 
của trẻ - và cải thiện môi trường để trẻ phát 
triển an toàn và khỏe mạnh.

Ba mục tiêu và các can thiệp chính của SCDI 
như sau:
1. Cải thiện khả năng tiếp cận giáo dục và 
học tập ở trường cho trẻ em thông qua:
• Hỗ trợ thực hiện giấy khai sinh và các giấy 

tờ tùy thân để trẻ có thể theo học tại các 
trường công

• Hỗ trợ tài chính và các hỗ trợ liên quan đến 
học tập khác 

• Gia sư và phát triển kỹ năng học tập
• Hỗ trợ dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe 

để đảm bảo phát triển thể chất
• Hỗ trợ các gia đình cải thiện điều kiện sống 

như thuê nhà, thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ sinh 
kế cho người chăm sóc trẻ, v.v.

2. Cải thiện khả năng phục hồi để giảm thiểu 
rủi ro về sức khỏe, xã hội và pháp lý, đồng 
thời nâng cao sự tự tôn và hòa nhập xã hội 
cho trẻ em thông qua:

các dự án của chúng tôi

Đóng góp vào các mục tiêu chiến lược

Cắt đứt Vòng xoáy

• 230 trẻ nhận được hỗ trợ để duy trì 
việc học

• Hỗ trợ giáo dục cho 129 trẻ

Nhà tài trợ:  tesa Site Hải Phòng, 
Navigos Group Hà Nội, IFC và các nhà 
tài trợ của Mỗi ngày Một quả trứng

Giai đoạn: 2021 - đến nay

Các địa bàn triển khai: Hà Nội, Hải 
Phòng, TP. Hồ Chí Minh. Đà Nẵng

Kết quả đạt được năm 2023
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Đạt Bao phủ chăm sóc sức 
khỏe toàn dân - UHC

Đạt phổ cập giáo dục Trung 
học Cơ Sở

Chấm dứt Nghèo đa chiều và 
Nghèo cùng cực

Bảo vệ Quyền của tất cả 
mọi người

Ảnh © SCDI - chụp bởi Allie Liu
Hoạt động sinh hoạt nhóm tại thành phố Hồ Chí 

Minh dành cho trẻ em diễn ra vào sáng Chủ nhật 
hàng tuần, bao gồm các hoạt động như đọc sách, 

vẽ tranh, trò chơi và các hoạt động thể chất. Các em 
được vui chơi cùng nhau, tăng tương tác xã hội trong 
một môi trường an toàn và thân thiện, đặc biệt là khi 
bố mẹ và người thân của các em phải dành phần lớn 
thời gian làm việc, mưu sinh, hạn chế trong thời gian 

dành cho các hoạt động giải trí và ngoại khóa .

Ảnh © SCDI
SCDI tổ chức hoạt động làm bánh trung thu và 
tặng quà cho trẻ em thuộc dự án Cắt đứt Vòng 
xoáy nhân dịp trung thu tại Hà Nội

G
iảm

 nghèo, Hòa nhập xã hội & M
CAHRN

+

• Các buổi giao tiếp theo chủ đề
• Các hoạt động ngoại khóa
3. Phát triển hệ sinh thái hỗ trợ để trẻ em có 
thể đến trường và duy trì việc học bao gồm 
gia đình, nhà trường, cộng đồng, trung tâm 
dạy nghề, v.v. thông qua hoạt động truyền 
thông, hợp tác và khuyến khích sự tham gia 
của xã hội.

Năm 2023, 320 trẻ em thuộc các gia đình 
nghèo tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Hải 
Phòng đã được hỗ trợ. 2 trẻ được vào học lớp 
một sau khi được hỗ trợ làm giấy khai sinh. 150 
trẻ em được nhận hỗ trợ dinh dưỡng. Dự án đã 
mua và gia hạn 220 thẻ bảo hiểm y tế cho 220 
trẻ em và người chăm sóc, 4trẻ được chuyển 
đến các dịch vụ chăm sóc sức khỏe khi ốm đau 
và 1 trẻ mắc bệnh mãn tính được nhận hỗ trợ 
thuốc hàng tháng; đặc biệt, 35 trẻ em tại Hà 
Nội được hỗ trợ đăng ký khám sức khỏe định 
kỳ. Kết quả là tỉ lệ học sinh tiếp tục duy trì việc 
học tăng lên đáng kể: 99,4% so với 90% khi dự 
án bắt đầu.

Dự án “Cắt đứt Vòng xoáy”, giống như các dự 
án khác của SCDI, sử dụng cách tiếp cận “Lý 
thuyết của sự Thay đổi” giúp dự án có định 
hướng rõ ràng và nền tảng vững chắc cho việc 
triển khai hoạt động. Do đó, các can thiệp 
được xây dựng từ cốt lõi này có tính nhất quán 
và phù hợp, nhưng đồng thời đủ linh hoạt để 
phù hợp với địa phương và từng cá nhân, đảm 
bảo hiệu quả và hiệu suất của dự án.

Cho đến năm 2025, SCDI sẽ tiếp tục cung cấp 
nguồn lực để hỗ trợ hơn 300 trẻ em này và giải 
quyết các nhu cầu phát triển cấp bách của 
các em. Đồng thời, SCDI cũng thu thập những 
bài học kinh nghiệm để tinh chỉnh khuôn khổ và 
các can thiệp của “Cắt đứt Vòng xoáy”, nhằm 
xây dựng một mô hình thực tế và bền vững để 
xóa bỏ nghèo đói ở Việt Nam.
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Ảnh © SCDI
Cán bộ dự án giới thiệu quy trình hồi hương 

cho đại diện gia đình người trở về. Quá trình 
này đảm bảo sự hợp tác chặt chẽ giữa dự án 
và gia đình, đảm bảo hiệu quả của quá trình 

hồi hương và tái hòa nhập.

các dự án của chúng tôi

Đóng góp vào các mục tiêu chiến lược

Hồi hương 
và Tái hòa nhập

• Tiếp nhận 80 người hồi hương mới 
• Hỗ trợ thành công 29 người hồi 

hương

Tên đầy đủ:
• Hỗ trợ hồi hương và tái hòa nhập 

cho Dịch vụ tái hòa nhập chung 
Frontex

• Hỗ trợ hồi hương và tái hòa nhập 
cho Bộ Nội vụ (HO)

Nhà tài trợ: Hỗ trợ Hồi hương và Tái hòa 
nhập Quốc tế (IRARA)

Giai đoạn: 2022 - 2026

Các địa bàn triển khai: Châu  Âu, 
Vương quốc Anh và Việt Nam

Kết quả đạt được năm 2023

Đại dịch COVID-19 từ năm 2020 đã gây ra 
những tác động nghiêm trọng trên khắp khu 
vực châu Âu, ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh 
tế và gia tăng tỉ lệ thất nghiệp. Người Việt Nam 
ở châu Âu phải đối mặt với những thách thức 
trong việc duy trì sinh kế khi nguồn thu nhập 
giảm sút, cũng như thiếu khả năng hòa nhập 
xã hội và giới hạn trong tiếp cận những hỗ trợ 
về mặt tâm lý. Kể từ năm 2018, sáng kiến Mạng 
lưới Hỗ trợ Hồi hương và Tái hòa nhập ở châu 
Âu (ERRIN) đã được thành lập với sự tham gia 
của 16 nước thành viên EU, nhằm đảm bảo 
người di cư có thể trở về quê hương một cách 
an toàn và bền vững. Tuy nhiên, chương trình 
cấp quốc gia này gặp phải những trở ngại vì 
không thể giải quyết toàn diện các vấn đề 
mang tính địa phương. Với vai trò là đối tác 
khu vực đáng tin cậy, SCDI đã trở thành đối 
tác địa phương của IRARA/FRONTEX để triển 
khai sáng kiến này tại Việt Nam. Chương trình 
hỗ trợ hồi hương và tái hòa nhập toàn diện 
bao gồm hai gói hỗ trợ chính: Hỗ trợ Trực tiếp 
khi Hồi hương và Hỗ trợ tái hòa nhập sau hồi 
hương cho những người đã từng cố gắng định 
cư tại một quốc gia châu Âu có thể trở về nhà.

Đạt phổ cập giáo dục Trung 
học Cơ Sở

Chấm dứt Nghèo đa chiều và 
Nghèo cùng cực

Các hoạt động hỗ trợ ngay sau khi trở về bao 
gồm:
• Hỗ trợ tiền mặt (cho các chi phí phát sinh 

và ăn uống)
• Đón tại sân bay
• Di chuyển (trở về quê ở các tỉnh xa)
• Chỗ ở tạm thời (tối đa 03 ngày - lưu trú 

tạm thời tại Hà Nội nếu không thể về nhà 
ngay)

• Hỗ trợ y tế (được thống nhất trước khi khởi 
hành)

• Đối với gói hỗ trợ sau hồi hương, Trung tâm 
SCDI sẽ đánh giá chất lượng nhu cầu của 
từng trường hợp và xây dựng kế hoạch hỗ 
trợ tái hòa nhập phù hợp cho từng cá nhân.

Các hoạt động hỗ trợ tái hòa nhập sau hồi 
hương cụ thể bao gồm:
• Hỗ trợ tài chính
• Hỗ trợ chi phí liên quan đến nhà ở dài hạn
• Hỗ trợ y tế định kỳ
• Nhập học hoặc đào tạo nghề
• Tư vấn và hỗ trợ tìm việc làm
• Hỗ trợ pháp lý
• Thủ tục tái hòa nhập
• Hỗ trợ y tế và tâm lý xã hội
• Hỗ trợ mô hình kinh doanh nhỏ
• Tái hợp đoàn tụ gia đình

Năm 2023, dự án đã tiếp nhận 80 người hồi 
hương mới và hỗ trợ thành công 29 trường 
hợp.
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Bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ vị thành niên là một 
trong những nhóm cộng đồng dễ bị tổn thương 
cần được chăm sóc sức khỏe. Chăm sóc đúng 
cách giúp giảm tỉ lệ tử vong và thúc đẩy phát 
triển sức khỏe toàn diện cho trẻ em trong 
tương lai. Dự án PAI do SCDI thực hiện nhằm 
cải thiện vấn đề này thông qua đào tạo thành 
viên của các tổ chức dựa vào cộng đồng 
(CBOs) để xác định rào cản và tìm ra giải pháp 
nhằm tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ, trẻ sơ sinh và 
trẻ em thuộc cộng đồng dễ bị tổn thương và bị 
lề hóa.

Vào năm 2023, dự án đã tổ chức thành công 
hai phiên Đào tạo Giảng viên (TOT) về sức 
khỏe bà mẹ và trẻ vị thành niên với sự  tham 
gia của các CBOs, nhóm Cộng đồng Phòng 
chống Sốt rét (CMAT) và tình nguyện viên có 
kinh nghiệm làm việc với bà mẹ và trẻ em dễ bị 
tổn thương.

Sau quá trình đào tạo, các nhà lãnh đạo cộng 
đồng đã tổ chức 50 buổi truyền thông nhóm về 
sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ vị thành niên, 

các dự án của chúng tôi

Đóng góp vào các mục tiêu chiến lược

Sự tham gia của cộng 
đồng vào tăng cường 
tiếp cận dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe 
bà mẹ, trẻ sơ sinh và 
trẻ em cho các nhóm 
cộng đồng dễ bị tổn 
thương (PAI)

• 31 tiếp cận viên, CMAT, tình nguyện 
viên được tập huấn về chăm sóc sức 
khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và vị thành 
niên

• 750 thành viên cộng đồng (người 
làm mẹ, người chăm sóc, trẻ vị 
thành niên) tiếp nhận thông tin về 
chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ 
sinh và trẻ vị thành niên thông qua 
các buổi truyền thông nhóm

Nhà tài trợ: PAI

Giai đoạn: 2023 - 2024

Các địa bàn triển khai: Hà Nội, Hải 
Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Nghệ An, 
thành phố Hồ Chí Minh, Gia Lai, Đắk Lắk

Kết quả đạt được năm 2023

Đạt Bao phủ chăm sóc sức 
khỏe toàn dân - UHC

Chấm dứt Nghèo đa chiều và 
Nghèo cùng cực

Ảnh © SCDI 
Buổi truyền thông nâng cao nhận thức về những thay đổi sinh lý và 
tâm lý cho trẻ vị thành niên được tổ chức tại Nghệ An

tiếp cận với 750 người tại 6 tỉnh: Hà Nội, Hải 
Phòng, Nghệ An, Thành phố Hồ Chí Minh, Gia 
Lai và Đắk Lắk.

Dự án đã tổ chức tham vấn với các CBOs và 
CMAT để đánh giá khả năng tiếp cận dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ, trẻ sơ sinh và 
trẻ em dễ bị tổn thương. Sau cuộc tham vấn, 
một số nhu cầu cấp thiết đã được xác định:
• Cung cấp kiến thức về sức khỏe sinh sản và 

chăm sóc trẻ sơ sinh cho các nhóm có tình 
trạng bệnh đặc biệt như HIV, người nghiện 
ma túy và những người khó tiếp cận thông 
tin như dân tộc thiểu số, người nghèo và 
người không biết chữ.

• Khám sàng lọc tiền sản, tư vấn dinh dưỡng, 
tiêm chủng và các vật dụng thiết yếu khác 
trong quá trình sinh nở.

• Hỗ trợ nhà ở cho các bà mẹ và trẻ em vô 
gia cư; Tìm kiếm nơi ở hoặc người chăm 
sóc thay thế trong trường hợp người mẹ 
không thể chăm sóc.

• Cung cấp sữa cho trẻ sơ sinh từ 0-18 tháng 
tuổi của các bà mẹ có HIV.

• Hỗ trợ làm các thủ tục pháp lý cho các bà 
mẹ không có giấy tờ để được chăm sóc 
sức khỏe; tiêm chủng miễn phí cho trẻ em 
và hỗ trợ xin giấy khai sinh cho trẻ em của 
các bà mẹ không giấy tờ; hỗ trợ bảo hiểm 
y tế cho bà mẹ và trẻ em trên sáu tuổi,...

Những nhu cầu này được xác định này xây 
dựng nền tảng cho các can thiệp dựa vào 
cộng đồng do SCDI triển khai, hướng đến nâng 
cao khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe cho bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ em dễ bị 
tổn thương trong tương lai.
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